

                                                               KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1/2025 KHỐI MGN

	Hoạt động
	Tuần 1
Trò chuyện về Tết
 ( 30/12-03/01)

	   Tuần 2
Món ăn ngày Tết 
 ( 06-10/01)
	Tuần 3
Trang phục ngày Tết
(13-17/01)
	Tuần 4
Tết đang vào nhà
(20-24/01)
	Lưu ý

	Trò chuyện - Đón trẻ
7h30’ – 8h30’
	* Đón trẻ: 
- GV niềm nở đón trẻ, quan sát, trao đổi với PH trẻ về tình hình sức khỏe của trẻ nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất thường hoặc với những trẻ mới ốm dạy vừa đi học. Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép, tự cất đồ dùng cá nhân của mình.
Trao đổi với phụ huynh những thông tin cần thiết.
- Đo thân nhiệt trước khi cho trẻ vào lớp.
- Cho trẻ chơi đồ chơi trẻ thích: lắp ghép, lego, đọc truyện, xâu dây…
* Trò chuyện:
- Trò chuyện với trẻ về dự định các hoạt động trẻ sẽ tham gia trong ngày tết.
- Trò chuyện về các hoạt động trang trí dọn dẹp nhà cửa trước khi đón tết.
- Trò chuyện cùng trẻ về ngày tết cổ truyển, ý nghĩa và phong tục trong ngày tết: lời chúc, mừng tuổi…
- GD: Trẻ biết yêu quý và chăm sóc các con vật trong gia đình, không đến gần những con vật nguy hiểm. Trẻ yêu quê hương đất nước và biết các phong tục tập quán của quê hương mình.
	






	Thể dục sáng
8h30’ - 8h40
	Tập theo nhạc của trường (Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân, bật).  
+ Hô hấp:  “Gà gáy” Đưa 2 tay khum trước miệng  o ó o o o
+ Tay     : Hai tay lần lượt đưa lên cao
+ Thân   : Đứng nghiêng người sang hai bên
+ Chân   : Hai tay chống hông, đưa lần lượt từng chân về phía trước
+ Bật      : Bật chụm tách chân
Ngày thứ 2, 4, 6 tập theo nhạc bài “Năng lượng mới, cả ngày vui”
Ngày thứ 3, 5 tập theo nhạc bài “Mi mi mi”….
Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
	MT 3
MT 16

	Điêm danh,vệ sinh
8h30’ – 8h45
	- Chấm điểm danh trẻ đi học trong ngày.
- Trẻ phát hiện ra bạn nghỉ học. 
- Báo ăn và cho trẻ đi vệ sinh trước khi vào giờ học
	

	Hoạt động học
8h45’-9h15’









	Thứ
2
	Âm nhạc
NDTT: Dạy hát: Tết đến rồi
KH: TC Tiếng hát to hát nhỏ

	Âm nhạc
NDTT: Dạy hát: Bánh chưng xanh
KH: TCAN: Tai ai tinh 
	NDTT: Nghe hát: Tết là Tết
KH: TCAN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ

	Âm nhạc
NDTT: Dạy vận động: Tết đến rồi
KH: Nghe hát “Ngày Tết quê em”

	











	
	Thứ 3
	Thể dục: 
Bật nhảy từ trên cao xuống 35-40 cm
TC: Ai ném xa nhất
	Thể dục: 
Bật nhảy từ trên cao xuống 35-40 cm
TC: Ai ném xa nhất
	Thể dục
- Bật tiến phía trước qua 5 ô 
TC: Thổi cốc về nhanh.
	Thể dục
Ném xa bằng 2 tay
Đá bóng vào gôn

	

	
	Thứ
4
	Nghỉ Tết DL
	KPKH
 Dự án Steam
Trò chuyện về những món ăn ngày Tết

	LQVT
Ôn so sánh sắp thứ tự chiều cao 3 đối tượng

	KPKH
Những lời chúc Tết
	

	
	Thứ
5
	Tạo hình
Trang trí cành đào
 ( Đề tài ) MT: 94

	Tạo hình
Nặn mâm ngũ quả
( Đề tài) MT: 95

	Tạo hình
Xé dán trang phục bé thích
(Đề tài)
	Tạo hình
Vẽ hoa mai
(Mẫu)
	

	
	Thứ
6
	         LQVH
Thơ
Tết đang vào nhà
(tiết 1)
	LQVH
Truyện:
 Sự tích bánh chưng bánh dày (tiết 1)
	Nghỉ học kì

	         LQVH
Thơ
Tết đang vào nhà
(tiết 2)
	

	Hoạt động ngoài trời
9h15’ – 9h45’
	*HĐCCĐ: 
+ Trò chuyện về các công việc chuẩn bị đón tết
+ Trò chuyện về thời tiết mùa xuân.
+ Giao lưu trò cắp cua bỏ giỏ giữa các lớp trong khối; 
+ Quan sát thời tiết.
+ Thí nghiệm: bong bóng xà phòng
*TCVĐ:
+ Ô tô và chim sẻ
+ Chuyền bóng.
+ Cáo ơi ngủ à
*Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	*HĐCCĐ: 
+ Qs cây nảy lộc mùa xuân.
+ Qs và trò chuyện về các loài hoa.
+ Quan sát thời tiết.
+ Thí nghiệm: bong bóng xà phòng
+ Quan sát hoa đổi màu
*TCVĐ:
+ Mèo đuổi chuột,
+ Chung sức, 
+ Chuyền bóng
*Chơi tự do:  Chơi   đồ chơi ngoài trời
	HĐCCĐ: 
+ Trò chuyện về chiếc bánh chưng
+ Sinh hoạt tập thể  tập bài dân vũ: Five little monkey
+ Giao lưu trò cắp cua bỏ giỏ giữa các lớp trong khối; 
+ Quan sát thời tiết.
+ Thí nghiệm: bong bóng xà phòng.
*TCVĐ:
+ Lộn cầu vồng
+ nhảy bao bố
+ Cắp cua bỏ giỏ
+ Rồng rắn lên mây
+ Mèo đuổi chuột.
*Chơi tự do:  Chơi   đồ chơi ngoài trời.
	*HĐCCĐ: 
+ Trò chuyện về trang phục ngày Tết
+ Trò chuyện về các hoạt động trong ngày Tết Nguyên Đán
+ Trò chuyện về hoa mai
+ Qs và trò chuyện về các loài hoa.
*TCVĐ:
+ Mèo đuổi chuột,
+ Kéo co. 
+ Thi xem ai nhanh, 
+ Bắt bướm,  
+  Chuyền bóng
*Chơi tự do:  Chơi   đồ chơi ngoài trời
	











	
	+ Thứ 4,6: Hoạt động trải nghiệm – khám phá khoa học ( chăm sóc góc thiên nhiên của lớp, nhặt lá cây, thí nghiệm tan không tan, chìm nổi.
+ Thứ 2, 3, 5: Hoạt động góc tại lớp
	

	Hoạt động chơi góc
9h45’ – 10h30’
	* Tuần I: - Góc trọng tâm: “ Góc xây dựng” 
Nội dung chơi: xây dựng vườn hoa mùa xuân 
+ CB: các cây hoa, cỏ....
+ KN: lắp ghép, xếp chồng, xếp cạnh để tạo thành công trình, lắp ghép đồ chơi theo ý thích, xây dựng vườn hoa cây xanh.
- Góc khác: Bán hàng: Bán các loại nông sản (rau củ quả) và các đồ dùng cá nhân của trẻ. Gia đình: đóng vai bố mẹ, ông bà chăm sóc các con. Học tập: Đếm số lượng các con vật. Góc nội chợ: nấu những món ăn bé thích, Góc âm nhạc chơi với trống lắc, mõ dừa, xúc xắc, đàn. Góc thiên nhiên: lau lá cây tưới nước cho cây. Góc văn học: đọc sách bé thích, chơi với rối. Góc bác sỹ: khám bệnh cho các em bé.
- Góc Thư viện hạnh phúc: Cho trẻ xem sách truyện.
*Tuần 2: - Góc trọng tâm: Góc tạo hình
Nội dung chơi: Tạo hình hoa mai, hoa đào
+ CB: Tranh ảnh, giấy, bút mầu, đất nặn, giất màu thủ công, giấy bìa màu, bút sáp, bút lông. 
+ KN: Dán, vẽ, kỹ năng sử dụng bút mầu và cất đồ dùng đúng vị trí.
- Góc khác: Xây dựng khu chung cư nhà bé, xếp chồng, xếp cạnh tạo thành khu chung cư nhà bé, Bán hàng rau củ quả và các đồ dùng cá nhân của trẻ, Gia đình đóng vai bố mẹ, ông bà chăm sóc các con, Góc âm nhạc chơi với trống lắc, mõ dừa xúc xắc, đàn,. Góc văn học đọc sách bé thích, chơi với rối. Góc bác sỹ khám bệnh cho các em bé. Góc thiên nhiên lau lá cây, tưới nước cho cây
- Góc Thư viện hạnh phúc: Cho trẻ đọc sách truyện
*Tuần 3: - Góc trọng tâm: Góc học tập
-  Chuẩn bị:
+ Những khối vuông gỗ có màu sắc khác nhau để trẻ chơi
-Kỹ năng:
   + Trẻ sử dụng các kiến thức đã học để sắp xếp theo quy tắc. (MT44)
- Góc khác: Bán hàng bán dụng cụ, sản phẩm các nghề.Góc bác sỹ: khám bệnh cho bệnh nhân Góc gia đình chăm sóc con, dạy các con cách gấp quần áo, đi giày, mặc quần áo. Góc khoa học: làm thí nghiệm đổi màu nước. Góc thiên nhiênlau lá cây, tưới nước cho cây
ông bà chăm sóc các con, Tạo hình: làm tranh về ngày tết nguyên đán, Góc âm nhạc: chơi với trống lắc, mõ dừa, xúc xắc, đàn. Góc văn học: đọc sách bé thích, chơi với rối. 
Góc Thư viện hạnh phúc: Cho trẻ xem sách truyện.
*Tuần 4: - Góc trọng tâm: Góc âm nhạc: Múa hát mừng ngày Tết sang. 
-  Chuẩn bị:
+ Trống lắc, mõ dừa, xúc xắc, đàn.
-Kỹ năng:
   + Trẻ sử dụng các kĩ năng đã học để có thể sử dụng các dụng cụ âm nhạc, tạo thành ban nhạc Mùa Xuân, cùng hát, múa để chào đón Mùa xuân sang, tết về.
Góc khác: Bán hàng: Bán các loại nông sản (rau củ quả) và các đồ dùng cá nhân của trẻ. Gia đình: đóng vai bố mẹ, ông bà chăm sóc các con. Học tập: Đếm số lượng các con vật. Góc nội chợ: nấu những món ăn bé thích, Góc âm nhạc chơi với trống lắc, mõ dừa, xúc xắc, đàn. Góc thiên nhiên: lau lá cây tưới nước cho cây. Góc văn học: đọc sách bé thích, chơi với rối. Góc bác sỹ: khám bệnh cho các em bé.
- Góc Thư viện hạnh phúc: Cho trẻ xem sách truyện.
	
MT 21
MT 23




MT 25
MT 51, 53
MT 82
MT 83. 44

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
10h30’ – 14h15’
	- Rèn cho trẻ cách rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc. 
- Khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất.
- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa:
+ Trước giờ ngủ: Nghe nhạc không lời, đọc truyện cho trẻ nghe.
+ Trong giờ ngủ:  Giáo viên trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ.
+ Sau ngủ trưa: Tổ chức phút thể dục (vận động theo nhạc).
	




	Ăn chiều
14h15’ – 14h45’
	- Dạy trẻ cách rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc.

	


	Hoạt động chiều 15h– 15h45

	Thứ 2
	- Hoạt động lao động:
Dọn vệ sinh lớp học, lau giá đồ chơi
	Hoạt động lao động:
Dọn vệ sinh lớp học, lau giá đồ chơi
	Hoạt động lao động:
Dọn vệ sinh lớp học, lau giá đồ chơi
	Hoạt động lao động:
Dọn vệ sinh lớp học, lau giá đồ chơi
	

	
	Thứ 3
	Giới thiệu TC mới:
“Khiêu vũ cùng bóng”
	Giới thiệu TC mới:
“Khiêu vũ cùng bóng”
	GT TC mới: “Cùng giúp cô chú CN”
	
	MT 38

	
	Thứ 4
	Nghỉ Tết DL
	Trò chơi học tập: Tìm sự khác nhau
	 Trò chơi học tập: BT nhận biết hình dạng
	Trò chơi học tập: di nét
	

	
	Thứ 5
	Ôn bài hát: Sắp đến tết rồi
	Ôn bài thơ: Cây đào
	Ôn bài hát: Sắp đến tết rồi
	Ôn bài hát: Ngày Tết quê em
	

	
	Thứ 6
	Nêu gương cuối tuần – Biểu diễn văn nghệ: biểu diễn các bài:  Mùa Xuân đến, Sắp đến tết rồi, Em thêm 1 tuổi.
	

	Trả trẻ
16h00’ – 17h30’
	- Tổ chức 2-3 hoạt động nhóm: Tăng cường phát triển tư duy: Làm các bài tập toán - Rèn kỹ năng: mặc quần áo, kéo khóa, đi giày...  
- Chơi đồ chơi lắp ghép. Trả trẻ.

	Đánh giá KQ thực hiện tháng
	



	Bài thơ: Tết đang vào nhà (TG: Nguyễn Hồng Kiên)
Hoa đào trước ngõ.
Cười vui sáng hồng. 
Hoa mai trong vườn.
Rung rinh cánh trắng. 
Sân nhà đầy nắng. 
Mẹ phơi áo hoa
Em dán tranh gà
Ông treo câu đối
Tết đang vào nhà
Sắp thêm 1 tuổi
Đất trời nở hoa.

	[bookmark: _GoBack]Bài thơ: Mùa xuân về đâu
 Hoa đào nở đỏ
 Hoa mơ trắng ngần.
 Búp non nhu nhú. 
 Cùng chào mùa xuân
 Rồi cánh mơ rụng
 Đào phai hết màu.
 Cành xanh lá biếc
Mùa xuân về đâu?
A, em biết rồi
Mùa xuân rất lạ
Ú tim nắng hè
Ẩn vào chùm quả.

	Truyện Sự tích bánh trưng bánh dày

Ngày xưa ở nước ta, trong số các con của vua Hùng Vương thứ 6, có một con người con trai tên là Lang Liêu. Các hoàng tử khác đều văn hay giỏi võ, nhưng lại không thích lao động chân lấm tay bùn, chỉ riêng có Lang Liêu là chăm chỉ hiền lanh, ưa nghề trồng trọt. Chàng đem vợ con về quê vỡ nương, cuốc bãi, cùng với bà con nông dân đổ mồ hôi làm ăn nuôi miệng.
Một hôm vào dịp cuối năm, vua Hùng Vương cho vời đông đủ các con đến và bảo:
-    Đến ngày hội lớn đầu năm, ai tìm được của ngon vật lạ nhất đem đến để tế trời, đất thì sẽ được nhường ngôi.
Các hoàng tử tỏa đi khắp bốn phương. Người thì lên rừng đốc thúc bộ hạ săn thú, bắn chim. Kẻ thì xuống biển bắt dân chài mò trai, bắt cá. Riêng Lang Liêu rất băn khoăn lo lắng không biết tìm vật gì dâng lên vua cha.
Một hôm đi thăm đồng, Lang Liêu thấy ruộng lúa nếp của mình đã chín vàng, những hạt nếp vừa mẩy, vừa thơm, tưởng không còn gì quý hơn nữa. Chàng về gọi vợ cùng bà con trong xóm ra gặt. Đến quá trưa gặt xong thửa ruộng, mọi người vui vẻ gánh lúa về.
Tối hôm ấy, Lang Liêu đập lúa dưới trăng. Nhìn lên bầu trời trong xanh bát ngát, nhớ đến cánh đồng lúa mênh mông nuôi sống con người. Lang Liêu chợt nghĩ:
-    Ta sẽ dùng nếp trắng thơm này để làm hai thứ bánh, một cái tròn như hình bầu trời cao xa, một thứ vuông giống như hình đất màu mỡ. Bánh ngon, thơm lại ngụ ý tốt, nhất định phải được mọi người quý trọng, vua cha hẳn vui lòng.
Sáng hôm sau Lang Liêu đem ý định của mình nói với vợ con. Ai nấy đều mừng, cùng nhau bàn cách làm hai thứ bánh.
Họ lấy gạo nếp vo kĩ, đồ xôi thật dẻo, cho vào cối giã thật mịn rồi nặn một thứ bánh hình tròn mịn màng và trong trẻo như bầu trời.
Họ lại lấy lá dong tươi gói gạo nếp sống, ngâm đỗ xanh làm một thứ bánh hình vuông có màu xanh cây cỏ, có những thứ hạt nuôi sống người, giống như mặt đất.
Để tiêu biểu cho loài muông thú trên mặt đất, Lang Liêu xách nỏ vào rừng săn lợn to để làm nhân thịt vào bánh.
Bà con xung quanh vốn mến tính hiền lành chăm chỉ của Lang Liêu, thấy vợ chồng chàng bận rộn làm hai thứ bánh quý bèn kéo nhau sang làm giúp.
Gói xong bánh hình đất, hai vợ chồng Lang Liêu xếp cả vào nồi lớn, nhóm lửa đun kĩ. Cả đêm hôm ấy, gia đình Lang Liêu quây quần xung quanh bếp lửa cho đến khi bánh chín.
Sáng hôm sau, vợ chồng Lang Liêu sung sướng nhìn lại hai chiếc mâm lớn xếp đầy hai thứ bánh quý, kết quả công sức và sáng tạo của mình. Hai thứ bánh quả là món quà quý nhất, ngon nhất, lạ nhất để chàng dâng lên chúc thọ vua cha nhân ngày hội lớn đầu năm.
Đúng ngày hội lớn, các hoàng tử mang của ngon, vật lạ các nơi về đông đủ. Bên cạnh những thứ đó, lễ vật của Lang Liêu có vẻ đơn giản quá. Nhưng sau khi nghe Lang Liêu tâu trình rõ cách làm và ý nghĩa của hai thứ bánh quý thì vua cha rất vui mừng và cảm động.
Vua Hùng chọn hai thứ bánh của Lang Liêu để tế trời đất rồi chia cho các hoàng tử và các quần thần nếm thử. Ai cũng phải khen bánh có vị ngon, hương lạ mà lại có ý nghĩa sâu xa, đúng là của quý nhất trong ngày hội đầu năm.
Vua Hùng thứ 6 bèn truyền ngôi cho Lang Liêu, ngài đặt tên cho hai thứ bánh quý, bánh dầy là hình bầu trời, bánh chưng là bánh hình mặt đất.




